DỰ TOÁN KINH PHÍ 
Hội thảo khoa học quốc tế
Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng 4.0
 (Đính kèm hợp đồng số        /HĐ-SKHCN ngày       tháng      năm 2018)

             	  Đơn vị tính: đồng

	
TT
	
Nội dung
	Dự toán
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Chuẩn bị Hội thảo
	
	
	
	7.000.000
	

	1.1
	Thiết kế, in ấn thư mời (in màu)	Comment by Thanh Thao: Mô tả quy cách theo báo giá
	Cái
	350
	10.000
	3.500.000
	Theo báo giá

	1.2
	In Brochure giới thiệu Hội thảo	Comment by Thanh Thao: Mô tả quy cách theo báo giá
	Cái
	350
	10.000
	3.500.000
	

	2
	Sách, kỷ yếu, tài liệu Hội thảo
	
	
	
	68.000.000
	

	2.1
	In ấn, xuất bản tóm tắt Kỷ yếu hội thảo quốc tế (55 bài x 1 trang/bài)
	Cuốn
	500
	70.000 
	35.000.000 
	Theo báo giá

	2.2
	In ấn, xuất bản tạp chí số đặc biệt (50-55 chủ đề/bài x 10-12 trang/bài)	Comment by Thanh Thao: Mô tả quy cách theo báo giá
	Cuốn
	220
	150.000 
	33.000.000
	

	3
	Tổ chức Hội thảo (5 phiên/ngày)
	
	
	
	46.000.000
	

	3.1
	Chủ trì Hội thảo
	Người
	5
	1.500.000 
	7.500.000
	Theo TTLT 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2018

	3.2
	Thư ký Hội thảo
	Người
	5
	500.000 
	2.500.000
	

	3.3
	Báo cáo viên trình bày tham luận tại Hội thảo
	Báo cáo
	9
	2.000.000
	18.000.000
	

	3.4
	Báo cáo tham luận không trình bày tại Hội thảo
	Báo cáo
	18
	1.000.000 
	18.000.000
	

	4
	Biên dịch Hội thảo
	
	
	
	27.800.000
	

	4.1
	Biên dịch tài liệu Hội thảo
	
	
	
	23.400.000
	Theo TT 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010

	
	Dịch Tiếng Anh sang Tiếng Việt (Trang chuẩn 350 từ/trang)
	Trang
	70
	120.000
	8.400.000
	

	
	Dịch Tiếng Việt sang Tiếng Anh
(Trang chuẩn 350 từ/trang)
	Trang
	100
	150.000
	15.000.000
	

	4.2
	Dịch nói
	
	
	
	4.400.000
	

	
	Dịch nói thông thường
	Giờ/người
	8
	150.000
	1.200.000
	

	
	Dịch đuổi (dịch đồng thời)
	Giờ/người
	8
	400.000
	3.200.000
	

	
	Tổng cộng (1)+(2)+(3)+(4)
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]148.800.000
	






